
 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ X – 2024 (GIAI ĐOẠN I) 
KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK  

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉ CO 

Thời gian: Buổi sáng 8h, Buổi chiều 14h 

Địa điểm: Nhà thi đấu trường Hoàng Việt 

 

Ngày Buổi Từ trân đến trân Ghi chú 

21/4 
Sáng  Thi đấu các trân 01 đến trận 12  

Chiều Thi đấu các trân 13 đến trận 24  

22/4 
Sáng  Thi đấu các trân 25 đến trận 36  

Chiều Thi đấu các trân 37 đến trận 48  

23/4 

Sáng Thi đấu các trân 49 đến trận 60  

Chiều 
Thi đấu các trận Chung kết 

(trao huy chương các nội dung) 
 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY



HẠNG CÂN 35KG  NỮ

1 PHAN THỊ PHƯƠNG VY (HCM)

TT Họ và tên Đơn vị

1 PHAN THỊ PHƯƠNG VY HCM 37

3 Y Nguyệt Kon Tum 2 Huai (Gia Lai)

2 Huai Gia Lai 1

4 H Lụa Ayun Đăk Lăk 3 Y Nguyệt (Kon Tum)

7 NHƠM KA RÔ DI Lâm Đồng  61

5 Đinh Thị Hồng Nguyệt Đăk Nông 4 H Lụa Ayun (Đăk Lăk)

6 Nguyễn Thị Thúy Vi Đồng Nai 2

5 Đinh Thị Hồng Nguyệt (Đăk Nông)

 38

6 Nguyễn Thị Thúy Vi (Đồng Nai)

3

VÀNG 7 NHƠM KA RÔ DI (Lâm Đồng)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 38KG  NỮ

1 Trương Thanh Huyền (Đăk Nông)

TT Họ và tên Đơn vị

4 PHAN NHÃ TRÚC HCM 39

5 Y Hảo Kon Tum 2 Đinh Doanh (Gia Lai)

2 Đinh Doanh Gia Lai 4

3 H Lo Da Mlô Đăk Lăk 3 H Lo Da Mlô (Đăk Lăk)

6 KA SA RA Lâm Đồng  

1 Trương Thanh Huyền Đăk Nông 4 PHAN NHÃ TRÚC (HCM)

7 Lìu Nghi Phương Đồng Nai 5

5 Y Hảo (Kon Tum)

 40

6 KA SA RA (Lâm Đồng)

6

VÀNG 7 Lìu Nghi Phương (Đồng Nai)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 41KG  NAM

1 Nguyễn Xuân Quý (Đồng Nai)

TT Họ và tên Đơn vị

7 A Ly Vỹ Kon Tum 41

3 PHẠM GIA HUY HCM 2 Y Trợi (Đăk Nông)

4 Siu Nguyên Gia Lai 7

6 Y Wôl Ayun Đăk Lăk 3 PHẠM GIA HUY (HCM)

5 TRƯƠNG GIA HUY Lâm Đồng  63

2 Y Trợi Đăk Nông 4 Siu Nguyên (Gia Lai)

1 Nguyễn Xuân Quý Đồng Nai 8

5 TRƯƠNG GIA HUY (Lâm Đồng)

 42

6 Y Wôl Ayun (Đăk Lăk)

9

VÀNG 7 A Ly Vỹ (Kon Tum)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 41 KG NỮ

1 Y Nhi Huyền (Kon Tum)

TT Họ và tên Đơn vị  

5 NGUYỄN TÂM NHƯ HCM 43

1 Y Nhi Huyền Kon Tum 2 Thị Nữ (Đồng Nai)  

3 Hăn Gia Lai 10  

6 KA ' THUYẾN Lâm Đồng 3 Hăn (Gia Lai)  

4 H Un Mlô Đăk Lăk   64

2 Thị Nữ Đồng Nai 4 H Un Mlô (Đăk Lăk)  

11  

5 NGUYỄN TÂM NHƯ (HCM)  

44

 

6 KA ' THUYẾN (Lâm Đồng)

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 44KG NAM

1 A NgLis (Kon Tum)

TT Họ và tên Đơn vị  

1 A NgLis Kon Tum 45

3 NGUYỄN TUẤN KHANG HCM 2 Y Nam Mlô (Đăk Lăk)  

2 Y Nam Mlô Đăk Lăk 12  

4 K' NGHIẾM Lâm Đồng 3 NGUYỄN TUẤN KHANG (HCM)  65

5 Nguyễn Đăng Khoa Đồng Nai  

4 K' NGHIẾM (Lâm Đồng)

46

5 Nguyễn Đăng Khoa (Đồng Nai)

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 44KG NỮ

1 H Trâm Niê (Đăk Lăk)

TT Họ và tên Đơn vị

2 NGUYỄN THANH TRÚC HCM 47

7 Y Tâm Kon Tum 2 NGUYỄN THANH TRÚC (HCM)

6 Kpă H’ Hiêm Gia Lai 13

1 H Trâm Niê Đăk Lăk 3 Vũ Thanh Nhàn (Đồng Nai)

4 K' QUỲNH Lâm Đồng  66

4 H Đel Đăk Nông 4 K' QUỲNH (Lâm Đồng)

3 Vũ Thanh Nhàn Đồng Nai 14

5  

 48

6 Kpă H’ Hiêm (Gia Lai)

15

VÀNG 7 Y Tâm (Kon Tum)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 47KG NAM

1 Lâm Nhật Thiên (Bình Phước)

TT Họ và tên Đơn vị 16

7 TRƯƠNG KIỆN PHONG HCM 2 Nguyễn Tiến Dũng (Kon Tum)

2 Nguyễn Tiến Dũng Kon Tum  49

5 Kpă Tim Gia Lai 3 K' SỬU (Lâm Đồng)

6 Y Duân Niê Đăk Lăk 17

1 Lâm Nhật Thiên Bình Phước 4 Nguyễn Khánh Hoàng (Đồng Nai)

3 K' SỬU Lâm Đồng  67

8 YA Kỳ Bol Đăk Nông 5 Kpă Tim (Gia Lai)

4 Nguyễn Khánh Hoàng Đồng Nai 18

6 Y Duân Niê (Đăk Lăk)

 50

7 TRƯƠNG KIỆN PHONG (HCM)

VÀNG 19

BẠC 8 YA Kỳ Bol (Đăk Nông)

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 47KG NỮ

1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc (Đồng Nai)

TT Họ và tên Đơn vị 20

5 TRANG THỤC NGHI HCM 2 HUỲNH THÙY TRANG (Lâm Đồng)

8 Y Hương Kon Tum  51

4 Mi Sa Gia Lai 3 Cù Thị Thúy Ngân (Bình Phước)

7 H Mi La Ayun Đăk Lăk 21

2 HUỲNH THÙY TRANG Lâm Đồng 4 Mi Sa (Gia Lai)

3 Cù Thị Thúy Ngân Bình Phước  68

6 Vy Thị Vân Đăk Nông 5 TRANG THỤC NGHI (HCM)

1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Đồng Nai 22

6 Vy Thị Vân (Đăk Nông)

 52

7 H Mi La Ayun (Đăk Lăk)

VÀNG 23

BẠC 8 Y Hương (Kon Tum)

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 50KG NAM

1 A Ly Manh (Kon Tum)

TT Họ và tên Đơn vị

3 VÕ NGUYỄN THANH HUY HCM 53

1 A Ly Manh Kon Tum 2 Y Thing (Gia Lai)

2 Y Thing Gia Lai 24

4 Y Zu Ki Niê Đăk Lăk 3 VÕ NGUYỄN THANH HUY (HCM)

6 Vi Quốc Khanh Bình Phước  69

7 BON KRONG K' MINH TRÍ Lâm Đồng 4 Y Zu Ki Niê (Đăk Lăk)

5 Vũ Huy Nhân Đồng Nai 25

5 Vũ Huy Nhân (Đồng Nai)

 54

6 Vi Quốc Khanh (Bình Phước)

26

VÀNG 7 BON KRONG K' MINH TRÍ (Lâm Đồng)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 50KG NỮ

1 H Uyên Nhi Mlô (Đăk Lăk)

TT Họ và tên Đơn vị

4 TÔ HUỆ LÂM HCM 55

3 Y Khẩn Kon Tum 2 Rmah Sáu (Gia Lai)

2 Rmah Sáu Gia Lai 27

1 H Uyên Nhi Mlô Đăk Lăk 3 Y Khẩn (Kon Tum)

6 KA ÁNH Lâm Đồng  70

7 Nguyễn Thị Diễm My Bình Phước 4 TÔ HUỆ LÂM (HCM)

5 Trần Thùy Dương Đồng Nai 28

5 Trần Thùy Dương (Đồng Nai)

 56

6 KA ÁNH (Lâm Đồng)

29

VÀNG 7 Nguyễn Thị Diễm My (Bình Phước)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 53KG NAM

1 Kpuih Nhuận (Gia Lai)

TT Họ và tên Đơn vị

2 TRẦN TUẤN KHOA HCM 57

7 Đinh Văn Chan Kon Tum 2 TRẦN TUẤN KHOA (HCM)

1 Kpuih Nhuận Gia Lai 30

6 VÕ LÊ THÀNH Lâm Đồng 3 Y Chí Ayun (Đăk Lăk)

3 Y Chí Ayun Đăk Lăk  71

5 Trương Tấn Phát Bình Phước 4 Phạm Công Lợi (Đồng Nai)

4 Phạm Công Lợi Đồng Nai 31

5 Trương Tấn Phát (Bình Phước)

 58

6 VÕ LÊ THÀNH (Lâm Đồng)

32

VÀNG 7 Đinh Văn Chan (Kon Tum)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HẠNG CÂN 56KG NAM

1 Nguyễn Hùng Mạnh (Đồng Nai)

TT Họ và tên Đơn vị 33

3 BÙI VĂN TRÍ VĨNH HCM 2 KON YÔNG HA XU DIN (Lâm Đồng)

6 A Hoàng Kon Tum  59

5 Lê Quang Thắng Gia Lai 3 BÙI VĂN TRÍ VĨNH (HCM)

8 Y Khoa Niê Đăk Lăk 34

4 Điểu Trung Hiếu Bình Phước 4 Điểu Trung Hiếu (Bình Phước)

2 KON YÔNG HA XU DIN Lâm Đồng  72

7 Bàn Tiến Hưng Đăk Nông 5 Lê Quang Thắng (Gia Lai)

1 Nguyễn Hùng Mạnh Đồng Nai 35

6 A Hoàng (Kon Tum)

 60

7 Bàn Tiến Hưng (Đăk Nông)

VÀNG 36

BẠC 8 Y Khoa Niê (Đăk Lăk)

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ


